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NGHỊ ĐỊNH
Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
Chính phủ ban hành Nghị định quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về hoạt động bán hàng đa cấp và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 2.  Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.
Điều 3.  Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.  Bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Cạnh tranh.

2.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3.  Phương thức kinh doanh đa cấp là phương thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động bán hàng của mình và của mạng lưới do mình xây dựng.

4.  Người tham gia bán hàng đa cấp là người đã ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

5.  Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp là thỏa thuận xác lập mối quan hệ giữa người tham gia bán hàng đa cấp và doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

6.  Hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác là lợi ích mà người tham gia bán hàng đa cấp nhận được từ doanh nghiệp bán hàng đa cấp dưới bất kỳ hình thức nào.
7.  Quy tắc hoạt động là bộ quy tắc được doanh nghiệp bán hàng đa cấp xây dựng và áp dụng để điều chỉnh hành vi, quyền và nghĩa vụ của người tham gia bán hàng đa cấp. 

8.  Chương trình trả thưởng là hệ thống được sử dụng để tính toán hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng chủ yếu từ thu nhập của hoạt động bán hàng. 

9.  Chương trình đào tạo là chương trình được doanh nghiệp bán hàng đa cấp xây dựng để đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

a. Pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;

b. Thông tin về hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp;

c. Thông tin về doanh nghiệp, Quy tắc hoạt động và Chương trình trả thưởng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

d. Các kỹ năng cơ bản để thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp. 

10.  Mô hình kim tự tháp là mô hình được xây dựng theo phương thức kinh doanh đa cấp, trong đó thu nhập của người tham gia chủ yếu xuất phát từ: 

a. Việc tuyển dụng người tham gia mới.

b. Việc gia hạn hợp đồng của người đã tham gia.

c. Phí, tiền đặt cọc hoặc khoản đầu tư của người tham gia trong mạng lưới.
Điều 4.   Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
1.  Tất cả hàng hóa đều được kinh doanh theo phương thức đa cấp, trừ những trường hợp sau đây:
a) Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, Danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp buộc thu hồi hoặc ngừng lưu thông theo quy định của pháp luật.
b) Hàng hóa là thuốc dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh cho người; các loại vắc xin, sinh phẩm y tế; trang thiết bị y tế; các loại thuốc thú y (bao gồm cả thuốc thú y thủy sản), thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh; các loại hoá chất độc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại theo quy định của pháp luật.
2.  Hàng hoá kinh doanh theo phương thức đa cấp phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
d. Đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh và an toàn theo quy định của pháp luật;

e. Có nguồn gốc, xuất xứ, tính năng và công dụng rõ ràng và hợp pháp;

f. Được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
g. Đáp ứng các điều kiện lưu hành khác theo quy định của pháp luật;
đ) Được niêm yết giá trên bao bì hàng hóa theo quy định của pháp luật;

h. Được áp dụng chính sách bảo hành (nếu có), đổi, trả lại hợp lý cho người tiêu dùng và người tham gia bán hàng đa cấp.
3.  Mọi loại hình dịch vụ không được kinh doanh theo phương thức đa cấp trừ trường hợp pháp luật cho phép.
Điều 5.  Những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp
1.  Cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi sau đây:

a) Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải đặt cọc hoặc đóng một khoản tiền nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

b) Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải mua một số lượng hàng hoá dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. 

c) Yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải trả thêm một khoản tiền dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền duy trì, phát triển hoặc mở rộng mạng lưới bán hàng đa cấp của mình.

d) Hạn chế một cách bất hợp lý quyền phát triển mạng lưới của người tham gia bán hàng đa cấp dưới bất kỳ hình thức nào.

đ) Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác từ việc dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.

e) Từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng.

g) Yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải tuyển dụng mới hoặc gia hạn hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với một số lượng nhất định người tham gia bán hàng đa cấp để được quyền hưởng hoa hồng, tiền thưởng hoặc các lợi ích kinh tế khác. 

h) Yêu cầu người tham gia hội nghị, hội thảo, khoá đào tạo về các nội dung quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định này phải trả tiền hoặc phí dưới bất kỳ hình thức nào, trừ chi phí hợp lý để mua tài liệu đào tạo. 

i) Yêu cầu người tham gia hội nghị, hội thảo, khoá đào tạo về các nội dung không được quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định này phải trả tiền hoặc phí cao hơn mức chi phí hợp lý để thực hiện hoạt động đó.

k) Thu phí cấp, đổi thẻ thành viên theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 24 Nghị định này dưới bất kỳ hình thức nào.

l) Không cam kết cho người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hoá và nhận lại khoản tiền đã chuyển cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 30 Nghị định này.

m) Cản trở người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hoá theo quy định tại Điều 30 Nghị định này.

n) Cung cấp thông tin gian dối về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp. 

o) Cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về tính chất, công dụng của hàng hoá, về hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.

p) Ký từ hai hợp đồng trở lên với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp.

q) Kinh doanh theo mô hình kim tự tháp.

r) Mua bán hoặc chuyển giao mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp khác trừ trường hợp mua lại, hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp.

s) Xúi giục hoặc tiếp tay cho người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện hành vi bị cấm được quy định tại khoản 2 Điều này.

2.  Cấm người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi sau đây:

a) Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải trả một khoản tiền nhất định, nộp tiền đặt cọc, hoặc phải mua một lượng hàng hóa nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

b) Cung cấp thông tin gian dối về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, thông tin sai lệch về tính chất, công dụng của hàng hoá, về hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.

c) Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, hội thảo giới thiệu sản phẩm, đào tạo mà không được doanh nghiệp bán hàng đa cấp ủy quyền bằng văn bản.

d) Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của doanh nghiệp mà mình đang tham gia.

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội để yêu cầu người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Chương II

THÀNH LẬP, THAY ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 
CỦA DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 6.  Đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp

Doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp phải đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
Điều 7.  Điều kiện đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp
Doanh nghiệp đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có vốn pháp định theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này.
2. Kinh doanh hàng hóa phù hợp với ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

3. Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phải là những cá nhân chưa từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định này. 
4. Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa có điều kiện. 
5. Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.
6. Có quy tắc hoạt động, chương trình trả thưởng và chương trình đào tạo không trái pháp luật.
Điều 8.  Vốn pháp định

1. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải có vốn pháp định 10 tỷ đồng.

2. Kinh doanh đa cấp thuộc ngành bán lẻ trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh phải xem xét yêu cầu về vốn pháp định trước khi cấp hoặc bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp. 

Điều 9.  Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp
1.  Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

2.  Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm:
a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp khi hồ sơ của doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.
b) Lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.
c) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10.  Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp
1.  Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp theo mẫu của Bộ Công Thương.
b) Bản chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
c) Văn bản của ngân hàng thương mại xác nhận số tiền trong tài khoản mang tên doanh nghiệp đảm bảo số vốn pháp định quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn chủ sở hữu được ghi trong bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm không quá 90 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ không thấp hơn số vốn pháp định quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

d) Danh sách và lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú của những người nêu tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này. Đối với người nước ngoài phải có giấy phép lao động hợp pháp.
đ) Văn bản xác nhận việc ký quỹ theo quy định tại Điều 33 Nghị định này. 
e) Các tài liệu liên quan đến hoạt động và hàng hóa kinh doanh đa cấp của doanh nghiệp do Bộ Công Thương quy định.
2.  Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp. 

Điều 11.  Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp
1.  Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp được quy định theo mẫu của Bộ Công Thương.
2.  Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp được lập thành 02 bản chính, 01 bản cấp cho doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 12.  Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp
1.  Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày ký. 
2.  Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần có thời hạn 05 năm.   

Điều 13.  Bổ sung, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp
1.  Khi có bổ sung, thay đổi liên quan đến các nội dung được quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 10 Nghị định này thì doanh nghiệp có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp bổ sung, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

2.  Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục bổ sung, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.
Điều 14.  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp
1.  Khi Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp bị mất hoặc bị rách, nát, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp và thực hiện thủ tục xin cấp lại.

2.  Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 15.  Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp
1.  
Trước khi Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực 03 tháng, doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp phải thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

2.   Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 16.  Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp

1.  Doanh nghiệp đăng ký tổ chức bán hàng hàng đa cấp phải nộp lệ phí cấp, bổ sung, thay đổi, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp. 

2.  Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, bổ sung, thay đổi, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.
Điều 17.  Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp
1.  Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp trong những trường hợp sau đây:
a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư bị thu hồi hoặc hết hiệu lực.
b) Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp có thông tin gian dối.

c) Bị xử phạt về một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này trong quá trình tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.  

d) Doanh nghiệp không triển khai hoạt động bán hàng đa cấp trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

đ) Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp quá 12 tháng liên tục.
e) Doanh nghiệp giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.
g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2.  Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp không xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp đó bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này. 
3.  Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.
Điều 18.  Tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp
1.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được phép tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp trong thời hạn không quá 12 tháng liên tục.

2.  Khi tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có nghĩa vụ sau đây:
a) Tuân thủ các quy định về tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
b) Thông báo bằng văn bản tới Bộ Công Thương, Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính trong thời hạn 30 ngày làm việc trước khi tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp.

c) Đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
3.  Khi tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian tạm ngừng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản tới Bộ Công Thương, Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp.
4.  Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục đối với việc thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp và thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian tạm ngừng.
Điều 19.  Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
1.  Các trường hợp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp:
a) Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp hết hạn theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.
b) Doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

c) Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi theo quy định tại Điều 17 Nghị định này.

2.  Khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có nghĩa vụ sau đây:

a) Thông báo bằng văn bản tới Bộ Công Thương, Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính.

b) Đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3.  Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 20.  Thông báo tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp
1.  Trước khi tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải gửi hồ sơ thông báo đến Sở Công Thương tại địa phương đó. 

2.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ được phép tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi có xác nhận bằng văn bản của Sở Công Thương tại địa phương đó về việc tiếp nhận hồ sơ thông báo. 
3.  Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thông báo tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 21.  Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo
1.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải thông báo đến Sở Công Thương nơi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo nếu các hoạt động đó có một trong các nội dung sau:

a) Pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;

b) Thông tin về hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp;

c) Thông tin về doanh nghiệp, Quy tắc hoạt động và Chương trình trả thưởng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

d) Các kỹ năng để thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp.
2.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ được phép tổ chức các hoạt động tại khoản 1 Điều này sau khi có xác nhận bằng văn bản của Sở Công Thương tại địa phương đó về việc tiếp nhận hồ sơ thông báo.

3.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có nghĩa vụ thực hiện thông báo về việc tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo theo quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp ủy quyền thực hiện các hoạt động đó.

4.  Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại trụ sở chính.

5.  Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.

Chương III

TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ
 NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 22.  Điều kiện đối với người tham gia bán hàng đa cấp
Người tham gia bán hàng đa cấp là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ trừ những trường hợp sau:

1.  Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, quảng cáo gian dối, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng, các tội về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản.
2.  Người nước ngoài không có Giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Điều 23.  Đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp
1.  Sau khi ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp về các nội dung được quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định này.

2.   Khi có thay đổi liên quan tới các nội dung quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định này, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm đào tạo hoặc thông báo cho người tham gia bán hàng đa cấp về các thay đổi đó. 
3.  Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục thực hiện đào tạo và thông báo quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 24.  Thẻ thành viên

1.  Sau khi tổ chức đào tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định này, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm cấp Thẻ thành viên cho người tham gia bán hàng đa cấp theo mẫu của Bộ Công Thương.

2.  Người tham gia bán hàng đa cấp chỉ được thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp sau khi được cấp Thẻ thành viên.

3.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện đổi thẻ, cấp thẻ mới cho người tham gia bán hàng đa cấp trong các trường hợp sau:
a) Thẻ bị rách, nát hoặc bị mất;

b) Có sự thay đổi thông tin theo quy định tại mẫu Thẻ thành viên.

4.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thu hồi Thẻ thành viên khi chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

Chương IV
HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 25.  Trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

1.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm công bố công khai tại trụ sở và cung cấp cho người có dự định tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp các tài liệu được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 10 Nghị định này.
2.  Ngoài trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bán hàng đa cấp còn có các trách nhiệm sau đây:
a) Bảo đảm tính trung thực và độ chính xác của các thông tin cung cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp.

b) Bảo đảm chất lượng và các dịch vụ bảo hành, hậu mãi (nếu có) cho hàng hóa được bán theo phương thức kinh doanh đa cấp.

c) Giải quyết các khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp và người tiêu dùng.

d) Khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cấp để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp.

đ) Quản lý người tham gia bán hàng đa cấp qua hệ thống thẻ thành viên theo quy định tại Điều 24 Nghị định này.

e) Thông báo cho người tham gia bán hàng đa cấp những hàng hoá thuộc diện không được doanh nghiệp mua lại trước khi người đó tiến hành mua hàng.

g) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 26.  Trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp

1.  Xuất trình Thẻ thành viên trước khi giới thiệu hàng hoá hoặc tiếp thị bán hàng.

2.  Cung cấp đầy đủ những nội dung quy định tại điểm e khoản 1 Điều 10 Nghị định này khi bảo trợ một người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.

3.  Thông tin trung thực, chính xác về hàng hoá được chào bán.

4.  Tuân thủ quy định trong Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng của doanh nghiệp.
5.  Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 27.  Ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia
1.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp để bảo đảm người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng của doanh nghiệp.

2.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi bán hàng đa cấp của người tham gia bán hàng đa cấp trừ trường hợp hoạt động bán hàng đa cấp của người tham gia bán hàng đa cấp không có liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp.

3.  Trường hợp không tuân thủ các quy định tại khoản 2 Điều 5 và Điều 26 Nghị định này và gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc người tham gia khác, người tham gia bán hàng đa cấp có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra.
Điều 28.  Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

1.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp bằng văn bản với người tham gia bán hàng đa cấp.

2.  Bộ Công Thương quy định các nội dung cơ bản của Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.
Điều 29.  Chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp 

1.  Người tham gia bán hàng đa cấp có quyền chấm dứt hợp đồng tham gia bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp trước khi chấm dứt hợp đồng tối thiểu là 10 ngày làm việc.

2.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có quyền chấm dứt hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp khi người tham gia bán hàng đa cấp không tuân thủ các quy định tại khoản 2 Điều 5 và Điều 26 Nghị định này và phải thông báo cho người tham gia bán hàng đa cấp bằng văn bản trước khi chấm dứt hợp đồng tối thiểu là 10 ngày làm việc.

3.  Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thanh toán cho người tham gia bán hàng đa cấp tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền nhận trong quá trình tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.

Điều 30.  Mua lại hàng hoá từ người tham gia bán hàng đa cấp
1.  Khi người tham gia bán hàng đa cấp có yêu cầu, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho người tham gia bán hàng đa cấp đó, bao gồm cả hàng hóa được bán theo chương trình khuyến mại. 

2.  Hàng hoá được mua lại theo khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Còn hạn sử dụng.
b) Còn nguyên bao bì, tem nhãn.

c) Được yêu cầu trả lại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người tham gia bán hàng đa cấp nhận hàng.
3.  Trong trường hợp phải mua lại hàng hoá theo quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm:
a) Hoàn lại tổng số tiền mà người tham gia bán hàng đa cấp đã trả để nhận được hàng hoá đó nếu không có căn cứ để khấu trừ theo quy định tại điểm b khoản này.
b) Hoàn lại tổng số tiền sau khi đã trừ đi các chi phí quản lý, tái lưu kho và chi phí hành chính khác nhưng không thấp hơn 90% khoản tiền mà người tham gia bán hàng đa cấp đã trả để nhận được hàng hóa đó

4.  Khi hoàn lại tiền theo quy định tại khoản 3 Điều này, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp đã nhận từ việc nhận hàng hoá đó.

5.  Sau khi hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt theo quy định tại Điều 29 Nghị định này, doanh nghiệp có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Điều 31.  Quy định về trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác
1.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp theo Chương trình trả thưởng đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

2.  Tổng giá trị hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác trả cho người tham gia bán hàng đa cấp trong một năm không được vượt quá 40% tổng giá trị hàng hóa bán hàng đa cấp được bán ra trong năm đó của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Điều 32.  Báo cáo định kỳ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
1.  Định kỳ 06 tháng, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm báo cáo với Bộ Công Thương, Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.
2.  Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương V
KÝ QUỸ
Điều 33.  Tiền ký quỹ
1.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng) tại một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ xác nhận bằng văn bản việc ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
2.  Khoản tiền ký quỹ là khoản tiền đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đối với nhà nước, người tham gia và người tiêu dùng khi doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này.

3.  Tài khoản tiền ký quỹ được ngân hàng phong tỏa trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp và chỉ được sử dụng, tất toán khi có văn bản đồng ý của Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định này. 
4.  Trường hợp ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ cho rút hoặc sử dụng khoản tiền ký quỹ của doanh nghiệp khi chưa có văn bản đồng ý của Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng và các tổ chức tín dụng. 
5.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được hưởng lãi suất trên khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng.

6.  Trong trường hợp có sự thay đổi liên quan tới các nội dung cơ bản của văn bản xác nhận ký quỹ, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm tiến hành thay đổi văn bản xác nhận ký quỹ và thông báo cho Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

7.  Bộ Công Thương quy định các nội dung cơ bản trong văn bản xác nhận ký quỹ.
Điều 34.  Rút khoản tiền ký quỹ
1.  Trong trường hợp Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể xuất trình văn bản từ chối của Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp cho ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ để thực hiện các thủ tục rút tiền ký quỹ.
2.  Sau khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này và đã hoàn thành các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đối với nhà nước, người tham gia bán hàng đa cấp và người tiêu dùng, doanh nghiệp bán hàng đa cấp được quyền thực hiện các thủ tục để rút khoản tiền ký quỹ.
3.  Bộ Công Thương quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ.

Điều 35.  Sử dụng khoản tiền ký quỹ
1.  Khoản tiền ký quỹ được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này mà không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đối với nhà nước, người tham gia bán hàng đa cấp và người tiêu dùng.

2.  Các trường hợp được sử dụng khoản tiền ký quỹ:
a) Có quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý vi phạm liên quan tới hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp. 

b) Có quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý các tranh chấp liên quan tới hợp đồng bán hàng đa cấp quy định tại Điều 28 Nghị định này.

c) Có quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý các tranh chấp giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng.

3.  Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục sử dụng khoản tiền ký quỹ.
Chương VI
GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 36.  Trách nhiệm của Bộ Công Thương

1.  Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi cả nước. 

2.  Cơ quan Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công Thương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương trong các nội dung quản lý cụ thể sau đây:
a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.
b) Thông báo việc cấp, bổ sung, thay đổi, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tới các Sở Công Thương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp. 

c) Hướng dẫn, phối hợp với các Sở Công Thương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp.

d) Trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp khi cần thiết; xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

đ) Xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan đến việc bảo đảm trật tự trong tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp, bảo vệ quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và giữ ổn định kinh tế - xã hội.

Điều 37.  Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.  Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2.  Sở Công Thương giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong các hoạt động sau:
a) Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.
b) Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
c) Báo cáo Bộ Công Thương về việc xác nhận hồ sơ thông báo tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này.

d) Báo cáo theo định kỳ hàng năm với Bộ Công Thương về kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Điều 38.  Xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp

1.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
2.  Trường hợp doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp vi phạm quy định của Nghị định này gây thiệt hại đến lợi ích vật chất của tổ chức, cá nhân liên quan thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 39.  Thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm bán hàng đa cấp

1.  Thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm quy định trong Nghị định này được thực hiện theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2.  Thủ tục xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm quy định trong Nghị định này được thực hiện theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 40.  Hiệu lực thi hành
1.  Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ……….. Những doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã đăng ký kinh doanh trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định này trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

2.  Nghị định này thay thế Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Điều 41.  Trách nhiệm thi hành

1.  Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2.  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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